
 
 





 





 



ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO – KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

MÔN: TOÁN

(Lời giải và LATEXbởi Nguyễn Phương Đại)

Bài 1. (1,5 điểm)

a) Vẽ đồ thị (P ) trên hệ trục tọa độ.

Ta có bảng giá trị sau:

x −2 −1 0 1 2

y = −1

2
x2 −2 −0,5 0 −0,5 −2

Ta vẽ được đồ thị hàm số y = −x2

2
như sau:

b) Tìm toạ độ các điểm M thuộc (P ) (khác gốc toạ độ) có hoành độ bằng tung độ.

Gọi M(xM ; yM) là một điểm thuộc (P ).

Vì M có hoành độ bằng tung độ nên: xM = −1

2
x2
M hay 2xM + x2

M = 0. Giải phương trình ta

được hai giá trị thoả mãn là xM = 0 (loại vì điểm cần tìm khác gốc toạ độ); xM = −2.

Vậy điểm thuộc (P ) có hoành độ bằng tung độ có toạ độ là (−2;−2).

Bài 2. (1,0 điểm)

a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1, x2.

Phương trình x2 − 5x+ 1 = 0 có a = 1, b = −5, c = 1.

Ta có ∆ = b2 − 4ac = (−5)2 − 4.1.1 = 21 > 0.

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2.

b) Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức A = (x1 − x2)
2 − 2x1 − 2x2.
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Theo định lý Viète, ta có


x1 + x2 =

−b

a
= 5

x1x2 =
c

a
= 1

Ta có:

A = (x1 − x2)
2 − 2x1 − 2x2

= (x1 + x2)
2 − 4x1x2 − 2(x1 + x2)

= 52 − 4.1− 2.5 = 11.

Bài 3. (1,5 điểm)

a) Tìm giá trị trung bình cộng về số chấm sau các lần gieo của bạn A.

Tổng số lần gieo là: 7 + 5 + 3 + 6 + 5 + 4 = 30 lần.

Tổng số chấm thu được sau các lần gieo là:

7× 1 + 5× 2 + 3× 3 + 6× 4 + 5× 5 + 4× 6 = 99.

Giá trị trung bình cộng về số chấm sau các lần gieo:
99

30
= 3, 3.

b) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: "Số chấm xuất hiện trên mặt con

xúc xắc là số 2".

Số lần số chấm 2 xuất hiện là: 5 lần.

Tổng số lần gieo là: 30 lần.

Xác suất thực nghiệm của biến cố A là
5

30
=

1

6
.

c) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố B: "Số chấm xuất hiện trên mặt con xúc

xắc là một số lớn hơn 3".

Biến cố B là "Số chấm xuất hiện là một số lớn hơn 3". Các số chấm lớn hơn 3 là 4, 5, 6.

Số lần xuất hiện của số chấm 4 là: 6 lần.

Số lần xuất hiện của số chấm 5 là: 5 lần.

Số lần xuất hiện của số chấm 6 là: 4 lần.

Tổng số lần biến cố B xảy ra là: 6 + 5 + 4 = 15 lần.

Tổng số lần gieo là: 30 lần.

Xác suất thực nghiệm của biến cố B là
15

30
=

1

2
.

Bài 4. (1,0 điểm)

a) Viết biểu thức tính diện tích phần còn lại của khu vườn sau khi xây hồ theo x

và y

Với x, y > 0, diện tích khu vườn hình chữ nhật là: xy (m2)

Bán kính hồ hình tròn tiếp xúc với các cạnh của khu vườn là:
x

2
(m)

Diện tích hồ hình tròn là: π
(x
2

)2

=
πx2

4
(m2)

Vậy biểu thức tính diện tích phần còn lại của khu vườn sau khi xây hồ là: xy − πx2

4
(m2).
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b) Biết rằng khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp hai lần chiều rộng và diện

tích phần còn lại của khu vườn là 77,76 (m2). Tìm các kích thước ban đầu của

khu vườn. (Lấy giá trị π ≈ 3, 14)

Vì khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp hai lần chiều rộng nên y = 2x

Diện tích phần còn lại của khu vườn là 77,76 (m2) nên ta có:

xy − πx2

4
= xy − 3, 14 · x2

4
= xy − 0, 785x2 = 77, 76

Thay y = 2x vào phương trình trên:

2x2 − 0, 785x2 = 77, 76

x2 = 64

Suy ra x = −8 (loại); x = 8 (thoả mãn)

Vậy khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 8m, chiều dài là 16m.

Bài 5. (1,0 điểm)

a) Tính thể tích phần gỗ bỏ đi khi thực hiện việc tiện khối gỗ hình trụ thành vật

trang trí hình nón.

Thể tích khối gỗ dạng hình trụ:

VT = πR2h = π · 102 · 40 = 4000π
(
cm3

)
Thể tích khối gỗ dạng hình nón:

VN =
1

3
πR2h =

1

3
π · 102 · 40 =

4000π

3

(
cm3

)
Thể tích phần gỗ bỏ đi khi thực hiện việc tiện khối gỗ hình trụ thành vật trang trí hình nón:

V = VT − VN = 4000π − 4000π

3
≈ 8377, 58

(
cm3

)
b) Sau khi hoàn thành sản phẩm, bác Nam dự tính phun sơn bề mặt bên ngoài

của vật trang trí. Tính diện tích cần phải phun sơn (bao gồm cả mặt đáy).

Đường sinh của hình nón:

l =
√
h2 +R2 =

√
402 + 102 =

√
1700 cm

Diện tích xung quanh hình nón:

Sxq = πRl = π · 10 ·
√
1700 = 100

√
17π cm2
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Diện tích mặt đáy: Sd = πR2 = 100π cm2

Diện tích cần phun sơn:

S = Sxq + Sd = 100
√
17π + 100π ≈ 1609, 47 cm2

Vậy diện tích cần phun sơn là 1609,47 cm2.

Bài 6. (1,0 điểm)

Gọi tốc độ trượt ván của Bình là x (x > 0, m/s)

Gọi thời gian cuộc đua đã diễn ra là y (y > 0, giây)

Vì tốc độ trượt ván của An gấp 3 lần tốc độ trượt ván của Bình nên tốc độ trượt ván của An

là 3x (m/s)

Vì tốc độ trượt ván của Bình gấp 3 lần tốc độ chạy bộ của An nên An chạy với tốc
x

3
(m/s)

Thời gian An chạy bộ là y − 180 (giây)

Quãng đường mà An trượt ván và chạy là 3x · 180 + x

3
· (y − 180) (m)

Quãng đường mà Bình trượt ván là xy (m)

Vì quãng đường của An và Bình đi là như nhau nên ta có phương trình

3x · 180 + x

3
· (y − 180) = xy

540x+
xy

3
− 60x = xy

480x =
2

3
xy

480 =
2

3
y (do x ̸= 0)

y = 720 (thỏa mãn)

Vậy thời gian cuộc đua đã diễn ra là 720 giây = 12 phút.

Bài 7. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O. Vẽ đường kính

AD của đường tròn (O) và đường cao AH của tam giác ABC.
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a)

Xét đường tròn (O) có ÂCD là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên ÂCD = 90◦.

Hai tam giác ABH vuông tại H và ADC vuông tại C có ĤBA = ĈDA (vì ĈBA = ĈDA do

cùng chắn cung AC) nên đồng dạng với nhau. Suy ra
AB

AD
=

AH

AC
hay AB · AC = AH · AD

b)

Dễ thấy △AFC ∽ △ACD (g.g), suy ra
AF

AC
=

AC

AD
, do đó AC2 = AF · AD.

Chứng minh được tứ giác ACFH nội tiếp đường tròn đường kính AC. Suy ra ĈHF = ĈAF =

ĈAD (hai góc nội tiếp cùng chắn cung CF ). Mặt khác ĈAD = D̂CF do cùng phụ với ÂDC.

Vậy ĈHF = D̂CF .

c)

Xét đường tròn (O) có ÂBD là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên ÂBD = 90◦. hay

AB ⊥ BD. Lại có I là trực tâm của △ABC nên CI ⊥ AB. Suy ra CI//BD.

Chứng minh tương tự ta có BI//CD. Vậy tứ giác BICD là hình bình hành. Khi đó BC cắt

ID tại trung điểm E của mỗi đoạn.

△OBC cân tại O (OB = OC) có OE là đường trung tuyến nên đồng thời là đường cao, đường

phân giác. Suy ra OE ⊥ BC và B̂OE =
1

2
B̂OC =

1

2
· 2B̂AC = 60◦.

Vì O, E lần lượt là trung điểm của AD, DI nên OE là đường trung bình của tam AID.

Suy ra

AI = 2OE = 2 · cot B̂OE ·BE = 2 · cot B̂OE · BC

2
= 2 ·

√
3

3
· 10
2

=
10
√
3

3
(cm)
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Xem thêm: ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TOÁN 

https://thcs.toanmath.com/de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan  

https://thcs.toanmath.com/de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan
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